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TP.HCM, Ngày 06 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

Máy bơm màng
Graco husky 3300

Model: husky 3300

Tồn kho: 79

- Áp suất chất lỏng tối đa :
+ Nhôm hoặc thép không gỉ với phần trung
tâm nhôm: 0.86 MPa, 8.6 bar
+ Polypropylene hoặc thép không gỉ với
phần trung tâm Polypropylene: 0.7 MPa, 7
bar
- Áp suất không khí :
+ Nhôm hoặc thép không gỉ có trung tâm
nhôm : 0.14 –  0.86 MPa, 1.4 – 8.6 bar
+ Polypropylene hoặc thép không gỉ có
trung tâm Polypropylene : 0.14 – 0.7 MPa,
1.4 – 7 bar
- Tiêu thụ không khí : 2,5 m³ / phút ở 4,8
bar, 379 lpm
- Tiêu thụ không khí tối đa :
+  Nhôm hoặc thép không gỉ có thân nhôm:
9.5 m3/phút
+  Polypropylene hay thép có thân
Polypropylene: 7.8 m3/phút
- Tốc độ bơm cực đại :
+ Cơ hoành tiêu chuẩn : 103 cpm tại 8.6
bar
+ Cơ hoành tiêu chuẩn : 97 cpm tại 7 bar
+ Màng chắn : 135 cpm tại 8.6 bar
+ Màng chắn : 130 cpm tại 7 bar
- Lưu lượng dòng chảy max :
+Cơ hoành tiêu chuẩn : 1135 lpm tại 8.6
bar
+ Cơ hoành tiêu chuẩn : 1059 lpm tại 7 bar
+ Màng chắn : 1022 lpm tại 8.6 bar
+ Màng chắn : 984 lpm tại 7 bar
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- Lực hút lớn nhất :  4.9 m (Khô), 9.4 m
(Ướt)
- Lưu lượng dòng chảy trong mỗi chu kỳ :
+ Cơ hoành tiêu chuẩn : 11 lít
+ Màng chắn : 7.6 lít
- Kích thước đầu vào / ra :
+ Polypropylene : 3 in. ANSI/DIN flange
+ Nhôm : 3 in.-8 npt or 3 in.-11 bspt with 3
in. ANSI/DIN flange
+ Thép không gỉ : 3 in.-8 npt or 3 in.-11
bspt
+ Máy bơm màng khác : 3/4 in. npt(f)
- Khối lượng :
+ Polypropylene: 91 kg
+ Nhôm: 68 kg
+ Thép không gỉ: 116 kg
- Hãng : Graco
- Xuất xứ : USA
- Bảo hành : 12 Tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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